
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …....../KH-ĐHSPNTTW Hà Nội, ngày…..tháng…...năm 2023

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Tên môn: Bố cục cơ bản 1 7g30 25/1/2024 BC 07/02/2024 Thực hành

FAE2053_ 1 2 17 7g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 2 2 16 7g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 3 2 16 7g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 4 2 15 7g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 5 2 16 7g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 6 2 15 7g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 7 2 15 7g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 8 2 16 13g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 9 2 0 13g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 10 2 0 13g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 11 2 17 13g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 12 2 17 13g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 13 2 16 13g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 14 2 16 13g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 15 2 16 13g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

FAE2053_ 16 2 16 13g30 04/01/2024 BC 20/1/2024 Thực hành

Hình thức thi

KẾ HOẠCH
V/v thi học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

khóa tuyển sinh năm 2023

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng



2

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Hình thức thiHọc phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Tên môn: Hình họa 1 7g30 18/12/2023 BC 24/12/2023 Thực hành

FAE2047_ 1 2 16 7g30 27/11/2023 BC 12/10/2023 Thực hành

FAE2047_ 2 2 16 7g30 27/11/2023 BC 12/10/2023 Thực hành

FAE2047_ 3 2 16 7g30 27/11/2023 BC 12/10/2023 Thực hành

FAE2047_ 4 2 16 7g30 27/11/2023 BC 12/10/2023 Thực hành

FAE2047_ 5 2 16 7g30 27/11/2023 BC 12/10/2023 Thực hành

FAE2047_ 6 2 16 7g30 27/11/2023 BC 12/10/2023 Thực hành

FAE2047_ 7 2 16 7g30 27/11/2023 BC 12/10/2023 Thực hành

FAE2047_ 8 2 16 7g30 27/11/2023 BC 12/10/2023 Thực hành

FAE2047_ 9 2 14 13g30 30/11/2023 BC 13/12/2023 Thực hành

FAE2047_ 10 2 14 13g30 30/11/2023 BC 13/12/2023 Thực hành

FAE2047_ 11 2 14 13g30 30/11/2023 BC 13/12/2023 Thực hành

FAE2047_ 12 2 15 13g30 30/11/2023 BC 13/12/2023 Thực hành

FAE2047_ 13 2 14 13g30 30/11/2023 BC 13/12/2023 Thực hành

FAE2047_ 14 2 15 13g30 30/11/2023 BC 13/12/2023 Thực hành

FAE2047_ 15 2 14 13g30 30/11/2023 BC 13/12/2023 Thực hành

FAE2047_ 16 2 14 13g30 30/11/2023 BC 13/12/2023 Thực hành

Tên môn: Lý thuyết bố cục 13g30 22/1/2024 BC 02/03/2024 Tiểu luận

FAE2028_ 1 2 10 13g30 02/01/2024 BC 07/01/2024 Tiểu luận

FAE2028_ 2 2 10 13g30 02/01/2024 BC 07/01/2024 Tiểu luận

Tên môn: Trang trí cơ bản 1 7g30 12/01/2023 BC 12/12/2023 Thực hành

FAE2051_ 1 2 16 7g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 2 2 16 7g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 3 2 16 7g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Hình thức thiHọc phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

FAE2051_ 4 2 16 7g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 5 2 16 7g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 6 2 15 7g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 7 2 15 7g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 8 2 16 7g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 9 2 14 13g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 10 2 14 13g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 11 2 16 13g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 12 2 14 13g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 13 2 14 13g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 14 2 14 13g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 15 2 14 13g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành

FAE2051_ 16 2 16 13g30 09/11/2023 BC 26/11/2023 Thực hành
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Khoa Thiết kế đồ họa

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Tên môn: Hình họa 1 7h30 30.11.2023 A 7 ngày Thực hành

GRD2301_ 1 3 15 7h30 13/11/2023 A 7 ngày Thực hành

GRD2301_ 2 3 15 7h30 13/11/2023 A 7 ngày Thực hành

GRD2301_ 3 3 15 7h30 13/11/2023 A 7 ngày Thực hành

GRD2301_ 4 3 15 7h30 13/11/2023 A 7 ngày Thực hành

GRD2301_ 5 3 15 7h30 13/11/2023 C 7 ngày Thực hành

GRD2301_ 6 3 15 7h30 13/11/2023 C 7 ngày Thực hành

GRD2301_ 7 3 15 7h30 16/11/2023 A 7 ngày Thực hành

GRD2301_ 8 3 15 7h30 16/11/2023 A 7 ngày Thực hành

GRD2301_ 9 3 15 7h30 16/11/2023 A 7 ngày Thực hành

GRD2301_ 10 3 15 7h30 16/11/2023 A 7 ngày Thực hành

GRD2301_ 11 3 15 7h30 16/11/2023 C 7 ngày Thực hành

GRD2301_ 12 3 16 7h30 16/11/2023 C 7 ngày Thực hành

Tên môn: Sáng tác thiết kế 1 8h00 07.12.2023 E602 7 ngày Thực hành

GRD2023_ 1 3 15 8h00 21/11/2023 E602 7 ngày Thực hành

GRD2023_ 2 3 15 8h00 21/11/2023 E602 7 ngày Thực hành

GRD2023_ 3 3 16 14h00 21/11/2023 E602 7 ngày Thực hành

GRD2023_ 4 3 15 14h00 21/11/2023 E602 7 ngày Thực hành

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

GRD2023_ 5 3 15 14h00 21/11/2023 E602 7 ngày Thực hành

GRD2023_ 6 3 15 14h00 21/11/2023 E602 7 ngày Thực hành

GRD2023_ 7 3 16 8h00 23/11/2023 E602 7 ngày Thực hành

GRD2023_ 8 3 16 8h00 23/11/2023 E602 7 ngày Thực hành

GRD2023_ 9 3 15 8h00 23/11/2023 E602 7 ngày Thực hành

GRD2023_ 10 3 15 14h00 23/11/2023 E602 7 ngày Thực hành

GRD2023_ 11 3 15 14h00 23/11/2023 E602 7 ngày Thực hành

GRD2023_ 12 3 15 14h00 23/11/2023 E602 7 ngày Thực hành
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Khoa Thiết kế thời trang

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Tên môn: Hình hoạ 1 8h00 15/1/2024 Nhà C 7 ngày Thực hành

FAD2050_ 1 2 16 8h00 07/12/2023 Nhà C 08/01/2024 8h00 Thực hành

FAD2050_ 2 2 16 8h00 04/12/2023 Nhà C 08/01/2024 8h00 Thực hành

FAD2050_ 3 2 16 8h00 04/12/2023 Nhà C 08/01/2024 8h00 Thực hành

FAD2050_ 4 2 15 8h00 04/12/2023 Nhà C 08/01/2024 8h00 Thực hành

FAD2050_ 5 2 15 8h00 04/12/2023 Nhà C 08/01/2024 8h00 Thực hành

FAD2050_ 6 2 15 8h00 07/12/2023 Nhà C 08/01/2024 8h00 Thực hành

FAD2050_ 7 2 15 8h00 07/12/2023 Nhà C 08/01/2024 8h00 Thực hành

FAD2050_ 8 2 23 8h00 07/12/2023 Nhà C 08/01/2024 8h00 Thực hành

Tên môn: Trang trí cơ bản 8h00 15/1/2024 Nhà C 7 ngày Thực hành

DGI2002_ 1 3 23 8h00 04/12/2023 Nhà C 01/05/2024 8h00

Tên môn: Trang trí cơ bản 1 8h00 25/12/2023 Nhà C 7 ngày Thực hành

FAD2054_ 1 2 16 8h00 13/11/2023 Nhà C 18/12/2023 Thực hành

FAD2054_ 2 2 16 8h00 13/11/2023 Nhà C 18/12/2023 Thực hành

FAD2054_ 3 2 16 8h00 13/11/2023 Nhà C 18/12/2023 Thực hành

FAD2054_ 4 2 15 8h00 13/11/2023 Nhà C 18/12/2023 Thực hành

FAD2054_ 5 2 15 8h00 16/11/2023 Nhà C 18/12/2023 Thực hành

FAD2054_ 6 2 15 8h00 16/11/2023 Nhà C 18/12/2023 Thực hành

FAD2054_ 7 2 15 8h00 16/11/2023 Nhà C 18/12/2023 Thực hành

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi
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Khoa Piano và Thanh nhạc

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn 

thành kết 
quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn 

thành kết 
quả thi

Tên môn: Piano 1 
D203, 
D208, 
D207 7 8h30 15/01/2024 D203 3 4 ngày Biểu diễn

PIA2030_ 1 2 5 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

PIA2030_ 2 2 5 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

PIA2030_ 3 2 5 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

PIA2030_ 4 2 5 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

PIA2030_ 5 2 3 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

PIA2030_ 6 2 5 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

PIA2030_ 7 2 5 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

PIA2030_ 8 2 4 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

PIA2030_ 9 2 1 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

PIA2030_ 10 2 1 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

PIA2030_ 11 2 1 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

PIA2030_ 12 2 2 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

PIA2030 01 2 0 8h30 08/01/2024 4 ngày Biểu diễn

Tên môn: Thanh nhạc 1.1 D4 6 4 ngày 8h30 24/01/2024 D4 3 4 ngày Biểu diễn

VMU2031_ 1 2 3 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn

VMU2031_ 2 2 5 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn

VMU2031_ 3 2 5 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn

VMU2031_ 4 2 3 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031_ 5 2 2 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031_ 6 2 2 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn 

thành kết 
quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn 

thành kết 
quả thi

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

VMU2031_ 7 2 2 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031_ 8 2 2 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031_ 9 2 4 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031_ 10 2 4 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031_ 11 2 2 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031_ 12 2 1 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031_ 13 2 2 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031_ 14 2 2 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031_ 15 2 2 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031_ 16 2 1 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031 01 2 0 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn
VMU2031 01 2 0 8h30 17,18/01/2024 Biểu diễn

Tên môn: Piano chuyên ngành 1.1 
D4, 

D201 7 8h30 17/01/2024 D.201 2 GV 4 ngày Biểu diễn
PIA2003*_ 1 2 2 8h30  10/01/2024 4 ngày Biểu diễn
PIA2003*_ 2 2 4 8h30  10/01/2024 4 ngày Biểu diễn
PIA2003*_ 3 2 2 8h30  10/01/2024 4 ngày Biểu diễn
PIA2003*_ 4 2 4 8h30  10/01/2024 4 ngày Biểu diễn
PIA2003*_ 5 2 4 8h30  10/01/2024 4 ngày Biểu diễn
PIA2003*_ 6 2 2 8h30  10/01/2024 4 ngày Biểu diễn
PIA2003*_ 7 2 1 8h30  10/01/2024 4 ngày Biểu diễn
PIA2003*_ 8 2 2 8h30  10/01/2024 4 ngày Biểu diễn
PIA2003*_ 9 2 3 8h30  10/01/2024 4 ngày Biểu diễn
PIA2003*_ 10 2 1 8h30  10/01/2024 4 ngày Biểu diễn
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Khoa Văn hóa nghệ thuật

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Tên môn: An sinh xã hội 15h30 6/1/2024 502 3 ngày Tiểu luận

CLM2209_ 1 2 21 15h30 30/12/2023 E502 7 ngày Tiểu luận

Tên môn: Đại cương các loại hình nghệ thuật 1 (Múa + Âm nhạc) 7h30 25/01/2024 E506 3 3 ngày Vấn đáp

CLM2008_ 1 3 48 7h30 11/01/2024 E506 3 3 ngày Vấn đáp

CLM2008_ 2 3 45 9h30 18/01/2024 E506 3 3 ngày Vấn đáp

Tên môn: Hình thể 1 (Kỹ thuật cơ bản) 14h00 17/01/2024 NA401 3 3 ngày Thực hành

CLM2078_ 1 3 20 9h00 08/01/2024 NA 401 2 3 ngày Thực hành

CLM2078_ 2 3 22 14h00 10/01/2024 NA401 2 3 ngày Thực hành

Tên môn: Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 1 14h00 19/1/2024 NA401 3 3 ngày Thực hành

CLM2062_ 1 3 23 14h00 11/01/2024 NA 401 2 3 ngày Thực hành

CLM2062_ 2 3 21 14h00 12/01/2024 NA401 2 3 ngày Thực hành

Tên môn: Nhập môn công tác xã hội 10h00 15/01/2024 E503 3 5 ngày Tự luận

CLM2211_ 1 3 21 9h30 08/01/2024 E503 3 7 ngày Tự luận

Tên môn: Nhập môn du lịch  15h30 2.1.2024 VPK 5 ngày Tiểu luận 

CLM2103_ 1 3 42 13h30 26.12.2023 VPK 7 ngày Tiểu luận 

CLM2103_ 2 3 41 15h30 26.12.2023 VPK 7 ngày Tiểu luận 

Tên môn: Tiếng nói trong kịch – điện ảnh 1  14h00 13/1/2024 NA401 3 ngày Thực hành

CLM2070_ 1 3 20 9h00 06/01/2024 NA401 3 03 ngày Thực hành

CLM2070_ 2 3 21 14h00 06/01/2024 NA401 3 03 ngày Thực hành

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

Tên môn: Văn hóa du lịch 15h30 28.12.2023 VPK 1 5 ngày Tiểu luận 

CLM2111_ 1 3 42 15h30 21/12/2023 VPK 1 7 ngày Tiểu luận 

CLM2111_ 2 3 40 1h30 19/12/2023 VPK 1 7 ngày Tiểu luận 

Tên môn: Văn hóa học đại cương 7h30 05/01/2024 VPK 1 5 ngày Tự luận

CLM2003_ 1 2 50 7h30 22/12/2023 E503 5 7 ngày Tự luận

CLM2003_ 2 2 49 15h30 22/12/2023 E502 5 7 ngày Tự luận
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Khoa Giáo dục đại cương

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi Phòng thi
CB 

tham 
 gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi Phòng thi
CB 

tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Tên môn: Giáo dục thể chất 1 8h00 13/01/2024 SVĐ 3 3 ngày Thực hành

PPE2010_ 1 2 47 8h00 28/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 2 2 47 13h30 28/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 3 2 46 8h00 29/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 4 2 47 13h30 29/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 5 2 47 8h00 25/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 6 2 47 13h30 25/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 7 2 47 8h00 26/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 8 2 44 13h30 26/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 9 2 46 8h00 26/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 10 2 45 13h30 26/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 11 2 47 8h00 27/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 12 2 47 13h30 27/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 13 2 45 8h00 28/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 14 2 45 8h00 25/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 15 2 45 8h00 26/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 16 2 45 8h00 27/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 17 2 46 8h00 29/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

PPE2010_ 18 2 45 13h30 27/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành
PPE2010_ 19 2 42 8h00 28/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành
PPE2010_ 20 2 45 13h30 28/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành
PPE2010_ 21 2 46 8h00 29/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành
PPE2010_ 22 2 46 13h30 29/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành
PPE2010_ 23 2 45 8h00 25/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi Phòng thi
CB 

tham 
 gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi Phòng thi
CB 

tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

PPE2010_ 24 2 44 13h30 25/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành
PPE2010_ 25 2 45 8h00 26/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành
PPE2010_ 26 2 45 13h30 26/12/2023 SVĐ 3 5 ngày Thực hành

Tên môn: Tâm lý học 8h00 25/02/2024 E305, 301 5 5 ngày Tự luận
PPE2001_ 1 4 59 8h00 15/01/2024 E305, 301 5 7 ngày Tự luận
PPE2001_ 2 4 58 13h00 15/01/2024 E305, 301 5 7 ngày Tự luận
PPE2001_ 3 4 57 8h00 16/01/2024 E306, 301 5 7 ngày Tự luận
PPE2001_ 4 4 56 13h00 16/01/2024 E305, 301 5 7 ngày Tự luận
PPE2001_ 5 4 57 13h00 17/01/2024 E306, 507 5 7 ngày Tự luận
PPE2001_ 6 4 59 8h00 17/01/2024 E306, 507 5 7 ngày Tự luận
PPE2001_ 7 4 53 8h00 18/01/2024 E306, 507 5 7 ngày Tự luận
PPE2001_ 8 4 57 13h00 18/01/2024 E306, 507 5 7 ngày Tự luận
PPE2001_ 9 4 58 8h00 19/01/2024 E506, 507 5 7 ngày Tự luận
PPE2001_ 10 4 56 13h00 19/01/2024 E501, 507 5 7 ngày Tự luận

Tên môn: Tâm lý học đại cương 8h00 2/01/2024 503 3 2/01/2024 Vấn đáp
PPE2007_ 1 2 22 8h00 26/12/2023 E503 3 3 ngày Vấn đáp

Tên môn: Triết học Mác – Lê nin 8h00 2/02/2024 P.K.thí 5 ngày Tiểu luận
POL2009_ 1 3 49 8h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 2 3 50 8h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 3 3 48 8h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 4 3 47 8h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 5 3 49 10h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 6 3 45 10h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 7 3 50 10h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 8 3 48 10h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 9 3 47 14h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 10 3 47 14h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 11 3 50 14h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 12 3 49 14h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 13 3 47 14h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi Phòng thi
CB 

tham 
 gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi Phòng thi
CB 

tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

POL2009_ 14 3 55 16h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 15 3 48 16h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 16 3 45 16h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 17 3 45 16h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận
POL2009_ 18 3 46 16h00 22/01/2024 P.K.thí 7 ngày Tiểu luận



14
Trung tâm tin học và ngoại ngữ

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Tên môn: Tiếng Anh 1 
8h30 21/02/2024 E101 3 5 ngày

Trắc nghiệm 
+ tự luận

CFL2001_ 1 4 61 8h 30 15/01/2024 E405 3 7 ngày 

CFL2001_ 2 4 61 8h30 15/01/2024 E306 3 7 ngày 

CFL2001_ 3 4 61 13h30 15/01/2024 E505 3 7 ngày 

CFL2001_ 4 4 61 13h30 15/01/2024 E506 3 7 ngày 

CFL2001_ 5 4 59 13h30 15/01/2023 E305 3 7 ngày 

CFL2001_ 6 4 61 8h30 16/01/2024 E405 3 7 ngày 

CFL2001_ 7 4 61 13h30 16/01/2024 E505 3 7 ngày 

CFL2001_ 8 4 60 13h30 16/01/2024 E506 3 7 ngày 

CFL2001_ 9 4 60 13h30 17/01/2024 E405 3 7 ngày 

CFL2001_ 10 4 61 13h30 17/01/2024 E305 3 7 ngày 

CFL2001_ 11 4 55 13h30 18/01/2024 E305 3 7 ngày 

CFL2001_ 12 4 60 13h30 19/01/2024 E503 3 7 ngày 

CFL2001_ 13 4 59 13h30 20/01/2024 E506 3 7 ngày 

CFL2001_ 14 4 49 13h30 20/01/2024 E501 3 7 ngày 

CFL2001_ 15 4 59 13h30 16/01/2024 E405 3 7 ngày 

CFL2001_ 16 4 56 13h30 16/01/2024 E503 3 7 ngày 

CFL2001_ 17 4 61 13h30 20/01/2024 E503 3 7 ngày 

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 

gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

CFL2001_ 18 4 61 8h30 19/01/2024 E305 3 7 ngày 

CFL2001_ 19 4 61 8h30 19/01/2024 E306 3 7 ngày 

CFL2001_ 20 4 60 13h30 19/01/2024 E305 3 7 ngày 

 - Đề nghị các khoa chủ động phòng học, ưu tiên phòng để tổ chức thi.
 - Các môn do khoa tự tổ chức thi, khoa chủ động sắp xếp phòng thi.

Nơi nhận:

 - Ban Giám hiệu
 - Các phòng, khoa, Bộ môn, Trung tâm liên quan
 - Lưu VT; P.Đào tạo (25)

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

PGS.TS. Lê Vinh Hưng


